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CHỦ ĐỀ 2. MẶT CẦU – MẶT NÓN – MẶT TRỤ

A. KIẾN THỨC CƠ BẢN

I. MẶT NÓN
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1/  Mặt nón tròn xoay 

Trong mặt phẳng
[image: image2.wmf](
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, cho 2 đường thẳng 
[image: image3.wmf]d

, 
[image: image4.wmf]D

cắt nhau tại 
[image: image5.wmf]O

và chúng tạo thành góc 
[image: image6.wmf]b

 với 
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. Khi quay 
[image: image8.wmf](
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xung quanh trục 
[image: image9.wmf]D

với góc 
[image: image10.wmf]b

không thay đổi được gọi là mặt nón tròn xoay đỉnh 
[image: image11.wmf]O

(hình 1).

· Người ta thường gọi tắt mặt nón tròn xoay là mặt nón.

· Đường thẳng 
[image: image12.wmf]D

 gọi là trục, đường thẳng 
[image: image13.wmf]d

 được gọi là đường sinh và góc 
[image: image14.wmf]2
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 gọi là góc ở đỉnh.

2/  Hình nón tròn xoay


Cho 
[image: image15.wmf]OIM
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vuông tại 
[image: image16.wmf]I

quay quanh cạnh góc vuông 
[image: image17.wmf]OI

 thì đường gấp khúc 
[image: image18.wmf]OIM

 tạo thành một hình, gọi là hình nón tròn xoay (gọi tắt là hình nón) (hình 2).

· Đường thẳng 
[image: image19.wmf]OI

gọi là trục, 
[image: image20.wmf]O

 là đỉnh, 
[image: image21.wmf]OI

gọi là đường cao và 
[image: image22.wmf]OM

gọi là đường sinh của hình nón.

· Hình tròn tâm 
[image: image23.wmf]I

, bán kính 
[image: image24.wmf]rIM
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 là đáy của hình nón.

3/  Công thức diện tích và thể tích của hình nón
Cho hình nón có chiều cao là 
[image: image25.wmf]h

, bán kính đáy
[image: image26.wmf]r

và đường sinh là 
[image: image27.wmf]l

 thì có: 

· [image: image1951.wmf]Þ

Diện tích xung quanh: 
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· Diện tích đáy (hình tròn): 
[image: image29.wmf]2
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· Thể tích khối nón: 
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4/  Tính chất: 

· TH1: Nếu cắt mặt nón tròn xoay bởi 
[image: image31.wmf]()
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 đi qua đỉnh thì có các trường hợp sau xảy ra:
· Nếu 
[image: image32.wmf]()
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 cắt mặt nón theo 2 đường sinh
[image: image33.wmf]Þ

Thiết diện là tam giác cân.
· Nếu 
[image: image34.wmf]()
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 tiếp xúc với mặt nón theo một đường sinh. Trong trường hợp này, người ta gọi đó là mặt phẳng tiếp diện của mặt nón.
· TH2: Nếu cắt mặt nón tròn xoay bởi mp
[image: image35.wmf]()
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 không đi qua đỉnh thì có các trường hợp sau xảy ra:
· Nếu 
[image: image36.wmf]()
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 vuông góc với trục hình nón
[image: image37.wmf]Þ

giao tuyến là một đường tròn.
· Nếu 
[image: image38.wmf]()
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 song song với 2 đường sinh hình nón
[image: image39.wmf]Þ

giao tuyến là 2 nhánh của 1 hypebol.
· Nếu 
[image: image40.wmf]()
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 song song với 1 đường sinh hình nón
[image: image41.wmf]Þ

giao tuyến là 1 đường parabol.
II. MẶT TRỤ
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1/  Mặt trụ tròn xoay

Trong 
[image: image42.wmf](
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 cho hai đường thẳng 
[image: image43.wmf]D

và 
[image: image44.wmf]l

 song song nhau, cách nhau một khoảng 
[image: image45.wmf]r

. Khi quay 
[image: image46.wmf](
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 quanh trục cố định 
[image: image47.wmf]D

 thì đường thẳng 
[image: image48.wmf]l

 sinh ra một mặt tròn xoay được gọi là mặt trụ tròn xoay hay gọi tắt là mặt trụ.

· Đường thẳng 
[image: image49.wmf]D

 được gọi là trụC.
· Đường thẳng 
[image: image50.wmf]l

 được gọi là đường sinh.

· Khoảng cách 
[image: image51.wmf]r

 được gọi là bán kính của mặt trụ.

2/  Hình trụ tròn xoay

Khi quay hình chữ nhật
[image: image52.wmf]ABCD

 xung quanh đường thẳng chứa một cạnh, chẳng hạn cạnh
[image: image53.wmf]AB

 thì đường gấp khúc
[image: image54.wmf]ABCD

 tạo thành một hình, hình đó được gọi là hình trụ tròn xoay hay gọi tắt là hình trụ.

· Đường thẳng
[image: image55.wmf]AB

 được gọi là trụC.
· Đoạn thẳng
[image: image56.wmf]CD

 được gọi là đường sinh.

· Độ dài đoạn thẳng 
[image: image57.wmf]ABCDh
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 được gọi là chiều cao của hình trụ.

· Hình tròn tâm 
[image: image58.wmf]A

, bán kính 
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 và hình tròn tâm 
[image: image60.wmf]B

, bán kính 
[image: image61.wmf]rBC

=

 được gọi là 2 đáy của hình trụ.

· Khối trụ tròn xoay, gọi tắt là khối trụ, là phần không gian giới hạn bởi hình trụ tròn xoay kể cả hình trụ.

3/  Công thức tính diện tích và thể tích của hình trụ
Cho hình trụ có chiều cao là
[image: image62.wmf]h

và bán kính đáy bằng
[image: image63.wmf]r

, khi đó:

· Diện tích xung quanh của hình trụ: 
[image: image64.wmf]2
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· [image: image1953.wmf]l

Diện tích toàn phần của hình trụ:    
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· Thể tích khối trụ: 
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4/  Tính chất:

· Nếu cắt mặt trụ tròn xoay (có bán kính là 
[image: image67.wmf]r

) bởi một 
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 vuông góc với trục 
[image: image69.wmf]D

 thì ta được đường tròn có tâm trên 
[image: image70.wmf]D

 và có bán kính bằng 
[image: image71.wmf]r

 với 
[image: image72.wmf]r

 cũng chính là bán kính của mặt trụ đó.

· Nếu cắt mặt trụ tròn xoay (có bán kính là 
[image: image73.wmf]r

) bởi một 
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 không vuông góc với trục 
[image: image75.wmf]D

 nhưng cắt tất cả các đường sinh, ta được giao tuyến là một đường elíp có trụ nhỏ bằng 
[image: image76.wmf]2
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 và trục lớn bằng 
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sin

r

j

, trong đó 
[image: image78.wmf]j

 là góc giữa trục 
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 và 
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 với 
[image: image81.wmf]00

090

j

<<

.

· Cho 
[image: image82.wmf](
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 song song với trục 
[image: image83.wmf]D

 của mặt trụ tròn xoay và cách 
[image: image84.wmf]D

 một khoảng 
[image: image85.wmf]d
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· Nếu 
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<

 thì 
[image: image87.wmf](
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 cắt mặt trụ theo hai đường sinh 
[image: image88.wmf]Þ

 thiết diện là hình chữ nhật.

· Nếu 
[image: image89.wmf]dr
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 thì 
[image: image90.wmf](
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 tiếp xúc với mặt trụ theo một đường sinh.

· Nếu 
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 thì 
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 không cắt mặt trụ.

III. MẶT CẦU
1/  Định nghĩa
Tập hợp các điểm 
[image: image93.wmf]M

 trong không gian cách điểm 
[image: image94.wmf]O

 cố định một khoảng 
[image: image95.wmf]R

 gọi là mặt cầu tâm 
[image: image96.wmf]O

, bán kính 
[image: image97.wmf]R

, kí hiệu là: 
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2/  Vị trí tương đối của một điểm đối với mặt cầu
Cho mặt cầu
[image: image100.wmf](
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và một điểm
[image: image101.wmf]A

bất kì, khi đó:
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Nếu 
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. Khi đó 
[image: image103.wmf]OA

 gọi là bán kính mặt cầu. Nếu 
[image: image104.wmf]OA

 và 
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 là hai bán kính sao cho 
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 thì đoạn thẳng
[image: image107.wmf]AB

 gọi là một đường kính của mặt cầu.

· Nếu 
[image: image108.wmf]R
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nằm trong mặt cầu.

· Nếu 
[image: image109.wmf]R
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nằm ngoài mặt cầu.
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 Khối cầu 
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 là tập hợp tất cả các điểm 
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 sao cho 
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3/  Vị trí tương đối của mặt phẳng và mặt cầu
Cho mặt cầu
[image: image114.wmf](
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và một
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. Gọi 
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 là khoảng cách từ tâm 
[image: image117.wmf]O

 của mặt cầu đến 
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 và 
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 là hình chiếu của 
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 trên 
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· Nếu 
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 cắt mặt cầu 
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 theo giao tuyến là đường tròn nằm trên 
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 có tâm là 
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 và bán kính 
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 (hình a).

· Nếu 
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)

dRmpP

>Û

 không cắt mặt cầu 
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 (hình b).

· Nếu 
[image: image130.wmf](
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 có một điểm chung duy nhất. Ta nói mặt cầu 
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 tiếp xúc 
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. Do đó, điều kiện cần và đủ để 
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 tiếp xúc với mặt  cầu 
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4/  Vị trí tương đối của đường thẳng và mặt cầu
Cho mặt cầu
[image: image137.wmf](
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và một đường thẳng
[image: image138.wmf]D

. Gọi
[image: image139.wmf]H

là hình chiếu của
[image: image140.wmf]O

trên đường thẳng
[image: image141.wmf]D

và
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là khoảng cách từ tâm
[image: image143.wmf]O

của mặt cầu đến đường thẳng
[image: image144.wmf]D

. Khi đó:

· Nếu 
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không cắt mặt cầu
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· Nếu 
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cắt mặt cầu
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tại hai điểm phân biệt.

· Nếu 
[image: image149.wmf]dR
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và mặt cầu tiếp xúc nhau (tại một điểm duy nhất). Do đó: điều kiện cần và đủ để đường thẳng
[image: image150.wmf]D

tiếp xúc với mặt cầu là
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Định lí: Nếu điểm 
[image: image152.wmf]A

 nằm ngoài mặt cầu 
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)

;R

SO

 thì:

· Qua
[image: image154.wmf]A

có vô số tiếp tuyến với mặt cầu 
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· Độ dài đoạn thẳng nối 
[image: image156.wmf]A

 với các tiếp điểm đều bằng nhau.

· Tập hợp các điểm này là một đường tròn nằm trên mặt cầu 
[image: image157.wmf](
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5/  Diện tích và thể tích mặt cầu

• Diện tích mặt cầu: 
[image: image158.wmf]2
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• Thể tích mặt cầu: 
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B. KỸ NĂNG CƠ BẢN

I. Mặt cầu ngoại tiếp khối đa diện

1/ Các khái niệm cơ bản
· Trục của đa giác đáy: là đường thẳng đi qua tâm đường tròn ngoại tiếp của đa giác đáy và vuông góc với mặt phẳng chứa đa giác đáy.


[image: image160.wmf]Þ

 Bất kì một điểm nào nằm trên trục của đa giác thì cách đều các đỉnh của đa giác đó.

· Đường trung trực của đoạn thẳng: là đường thẳng đi qua trung điểm của đoạn thẳng và vuông góc với đoạn thẳng đó.


[image: image161.wmf]Þ

 Bất kì một điểm nào nằm trên đường trung trực thì cách đều hai đầu mút của đoạn thẳng.

· Mặt trung trực của đoạn thẳng: là mặt phẳng đi qua trung điểm của đoạn thẳng và vuông góc với đoạn thẳng đó.


[image: image162.wmf]Þ

 Bất kì một điểm nào nằm trên mặt trung trực thì cách đều hai đầu mút của đoạn thẳng.

2/ Tâm và bán kính mặt cầu ngoại tiếp hình chóp
· Tâm mặt cầu ngoại tiếp hình chóp: là điểm cách đều các đỉnh của hình chóp. Hay nói cách khác, nó chính là giao điểm I của trục đường tròn ngoại tiếp mặt phẳng đáy và mặt phẳng trung trực của một cạnh bên hình chóp.

· Bán kính: là khoảng cách từ I đến các đỉnh của hình chóp.

3/ Cách xác định tâm và bán kính mặt cầu của một số hình đa diện cơ bản
a/ Hình hộp chữ nhật, hình lập phương.

· Tâm: trùng với tâm đối xứng của hình hộp chữ nhật (hình lập phương).

[image: image163.wmf]Þ

Tâm là 
[image: image164.wmf]I

, là trung điểm của 
[image: image165.wmf]'
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Bán kính: bằng nửa độ dài đường chéo hình hộp chữ nhật (hình lập phương).
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Bán kính: 
[image: image167.wmf]'
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b/ Hình lăng trụ đứng có đáy nội tiếp đường tròn.

Xét hình lăng trụ đứng 
[image: image168.wmf]''''
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 nội tiếp đường tròn 
[image: image171.wmf](
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 và 
[image: image172.wmf](
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mặt cầu nội tiếp hình lăng trụ đứng có:

· Tâm: 
[image: image173.wmf]I

 với 
[image: image174.wmf]I

 là trung điểm của 
[image: image175.wmf]'
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· Bán kính: 
[image: image176.wmf]'
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c/ Hình chóp có các đỉnh nhìn đoạn thẳng nối 2 đỉnh còn lại dưới 1 góc vuông.

· [image: image1960.jpg]


Hình chóp 
[image: image177.wmf].
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· Tâm: 
[image: image179.wmf]I

 là trung điểm của
[image: image180.wmf]SC
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· Bán kính: 
[image: image181.wmf]2
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· Hình chóp 
[image: image182.wmf].
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· Tâm: 
[image: image184.wmf]I

là trung điểm của
[image: image185.wmf]SC
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· Bán kính: 
[image: image186.wmf]2

SC

RIAIBICID

=====

.
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d/  Hình chóp đều.

Cho hình chóp đều
[image: image187.wmf]....
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· Gọi 
[image: image188.wmf]O

là tâm của đáy
[image: image189.wmf]SO
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là trục của đáy.

· Trong mặt phẳng xác định bởi
[image: image190.wmf]SO

và một cạnh bên,

chẳng hạn như 
[image: image191.wmf](
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, ta vẽ đường trung trực của cạnh
[image: image192.wmf]SA


là 
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 cắt 
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 tại 
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 và cắt 
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 tại 
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 EMBED Equation.DSMT4  [image: image198.wmf]I

Þ

 là tâm của mặt cầu.

· Bán kính: 

Ta có: 
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e/ Hình chóp có cạnh bên vuông góc với mặt phẳng đáy.

Cho hình chóp 
[image: image201.wmf]....
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 có cạnh bên 
[image: image202.wmf]SA
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 đáy 
[image: image203.wmf](
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 và đáy 
[image: image204.wmf]...

ABC

 nội tiếp được trong đường tròn tâm 
[image: image205.wmf]O

. Tâm và bán kính mặt cầu ngoại tiếp hình chóp 
[image: image206.wmf]....
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được xác định như sau: 

· Từ tâm 
[image: image207.wmf]O

 ngoại tiếp của đường tròn đáy, ta vẽ đường thẳng 
[image: image208.wmf]d

 vuông góc với 
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 tại 
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Trong 
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, ta dựng đường trung trực 
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của cạnh
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, cắt
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tại
[image: image215.wmf]M

, cắt 
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tại 
[image: image217.wmf]I

.


[image: image218.wmf]I

Þ

 là tâm mặt cầu ngoại tiếp hình chóp 

và bán kính 
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· Tìm bán kính:

Ta có: 
[image: image220.wmf]MIOB

là hình chữ nhật.

Xét 
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 vuông tại 
[image: image222.wmf]M

 có: 
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f/ Hình chóp kháC.
· Dựng trục 
[image: image224.wmf]D

 của đáy.

· Dựng mặt phẳng trung trực 
[image: image225.wmf](
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a

 của một cạnh bên bất kì.

· 
[image: image226.wmf](
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 là tâm mặt cầu ngoại tiếp hình chóp.

· Bán kính: khoảng cách từ 
[image: image227.wmf]I

 đến các đỉnh của hình chóp.

g/  Đường tròn ngoại tiếp một số đa giác thường gặp.
Khi xác định tâm mặt cầu, ta cần xác định trục của mặt phẳng đáy, đó chính là đường thẳng vuông góc với mặt phẳng đáy tại tâm O của đường tròn ngoại tiếp đáy. Do đó, việc xác định tâm ngoại O là yếu tố rất quan trọng của bài toán.
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II.  KỸ THUẬT XÁC ĐỊNH MẶT CẦU NGOẠI TIẾP HÌNH CHÓP.


Cho hình chóp 
[image: image228.wmf]12
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 (thoả mãn điều kiện tồn tại mặt cầu ngoại tiếp). Thông thường, để xác định mặt cầu ngoại tiếp hình chóp ta thực hiện theo hai bước:
[image: image1964.emf]a
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Bước 1: Xác định tâm của đường tròn ngoại tiếp đa giác đáy. Dựng 
[image: image229.wmf]D

: trục đường tròn ngoại tiếp đa giác đáy.


Bước 2: Lập mặt phẳng trung trực 
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 của một cạnh bên. 
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Lúc đó :      - Tâm O của mặt cầu: 
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        - Bán kính: 
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)

RSASO

==

. Tuỳ vào từng trường hợp.

Lưu ý:   Kỹ năng xác định trục đường tròn ngoại tiếp đa giác đáy.

[image: image1966.emf]B
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1. Trục đường tròn ngoại tiếp đa giác đáy: là đường thẳng đi qua tâm đường tròn ngoại tiếp đáy và vuông góc với mặt phẳng đáy.

Tính chất: 
[image: image233.wmf]:     
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Suy ra: 
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2. Các bước xác định trục: 



- Bước 1: Xác định tâm H của đường tròn ngoại tiếp đa giác đáy.



- Bước 2: Qua H dựng 
[image: image235.wmf]D

 vuông góc với mặt phẳng đáy.


VD: Một số trường hợp đặc biệt
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A. Tam giác vuông


B. Tam giác đều


C. Tam giác bất kì
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3. Lưu ý: Kỹ năng tam giác đồng dạng

[image: image1971.emf]2a
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 đồng dạng với 
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4. Nhận xét quan trọng:
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 là trục đường tròn ngoại tiếp 
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5. Ví dụ:  Tìm tâm và bán kính mặt cầu ngoại tiếp hình chóp

Dạng 1: Chóp có các điểm cùng nhìn một đoạn dưới một góc vuông.

Ví dụ: Cho 
[image: image240.wmf](
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 Ta có B và A nhìn SC dưới một góc vuông 

( nên B và A cùng nằm trên một mặt cầu có đường kính là SC.
 Gọi 
[image: image242.wmf]I

 là trung điểm 
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và bán kính 
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Dạng 2: Chóp có các cạnh bên bằng nhau.

Ví dụ: Cho hình chóp tam giác đều 
[image: image247.wmf].
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+ Vẽ 
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 thì 
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là tâm đường tròn ngoại tiếp 
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 tại
[image: image254.wmf]I

 thì 
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 là tâm mặt cầu ngoại tiếp 
[image: image256.wmf].

SABC
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Dạng 3: Chóp có một mặt bên vuông góc với đáy.
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Ví dụ: Cho hình chóp 
[image: image259.wmf].
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 có đáy 
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 là tam giác vuông tại 
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 đều. Gọi 
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lần lượt là trung điểm của 
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Ta có 
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là tâm đường tròn ngoại tiếp 
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Dựng 
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 là trục đường tròn ngoại tiếp 
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 qua 
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 và song song
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Gọi 
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là tâm đường tròn ngoại tiếp 
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và 
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 là trục đường tròn ngoại tiếp 
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 cắt 
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 tại 
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là tâm mặt cầu ngoại tiếp khối chóp 
[image: image281.wmf].

SABC

 


[image: image282.wmf]Þ

 Bán kính 
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C. BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM

MẶT CẦU
Câu 1. Cho một mặt cầu có diện tích là 
[image: image285.wmf]S

, thể tích khối cầu đó là 
[image: image286.wmf]V

. Tính bán kính 
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 của mặt cầu.
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Câu 2. Cho mặt cầu 
[image: image292.wmf](;)

SOR

 và điểm 
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 cố định với 
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. Qua 
[image: image295.wmf]A

, kẻ đường thẳng 
[image: image296.wmf]D

 tiếp xúc với mặt cầu 
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 tại 
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. Công thức nào sau đây được dùng để tính độ dài đoạn thẳng 
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Câu 3. Một hình hộp chữ nhật có ba kích thước là 
[image: image304.wmf],,
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. Gọi 
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 là mặt cầu đi qua 8 đỉnh của hình hộp chữ nhật đó. Tính diện tích của hình cầu 
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Câu 4. Một hình hộp chữ nhật có ba kích thước là 
[image: image312.wmf],,
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. Gọi 
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 là mặt cầu đi qua 8 đỉnh của hình hộp chữ nhật đó. Tâm của mặt cầu 
[image: image314.wmf]()
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 là
A. một đỉnh bất kì của hình hộp chữ nhật.


B. tâm của một mặt bên của hình hộp chữ nhật.

C. trung điểm của một cạnh của hình hộp chữ nhật.

D. tâm của hình hộp chữ nhật.

Câu 5. Cho mặt cầu 
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 và đường thẳng 
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. Biết khoảng cách từ 
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 tới 
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 bằng 
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. Đường thẳng 
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 tiếp xúc với 
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 khi thỏa mãn điều kiện nào trong các điều kiện sau ?
A. 
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Câu 6. Cho đường tròn 
[image: image326.wmf]()

C

 và điểm 
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 nằm ngoài mặt phẳng chứa 
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. Có tất cả bao nhiêu mặt cầu chứa đường tròn 
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 và đi qua 
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A. 2.
B. 0.
C. 1.
D. vô số.

Câu 7. Cho hai điểm 
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 phân biệt. Tập hợp tâm những mặt cầu đi qua 
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 và 
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 là

A. mặt phẳng trung trực của đoạn thẳng 
[image: image334.wmf]AB

.
B. đường thẳng trung trực của 
[image: image335.wmf]AB
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C. mặt phẳng song song với đường thẳng 
[image: image336.wmf]AB

.
D. trung điểm của đoạn thẳng 
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Câu 8. Cho mặt cầu 
[image: image338.wmf](;)
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 và mặt phẳng 
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[image: image340.wmf]O

 tới 
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 bằng 
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 thì giao tuyến của mặt phẳng 
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 với mặt cầu 
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là đường tròn có bán kính bằng bao nhiêu?
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Câu 9. Từ điểm 
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 nằm ngoài mặt cầu 
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SOR

 có thể kẻ được bao nhiêu tiếp tuyến với mặt cầu? 

A. Vô số.
B. 0.
C. 1.
D. 2.

Câu 10. Một đường thẳng 
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 thay đổi qua 
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 thuộc mặt phẳng nào trong những mặt phẳng sau đây?
A. Mặt phẳng qua 
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 và vuông góc với 
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B. Mặt phẳng trung trực của 
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C. Mặt phẳng qua 
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D. Mặt phẳng qua 
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Câu 11. Một đường thẳng thay đổi 
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Câu 12. Thể tích của một khối cầu là 
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Câu 13. Khinh khí cầu của nhà Mông–gôn–fie (Montgolfier) (người Pháp) phát minh ra khinh khí cầu dùng khí nóng. Coi khinh khí cầu này là một mặt cầu có đường kính 11m thì diện tích của mặt khinh khí cầu là bao nhiêu?  (lấy 
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 và làm tròn kết quả đến chữ số thập phân thứ hai).

A. 
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Câu 14. Cho hình lập phương 
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. Gọi O là tâm mặt cầu đi qua 8 đỉnh của hình lập phương. Khi đó, diện tích 
[image: image393.wmf]S

 của mặt cầu và thể tích 
[image: image394.wmf]V

 của hình cầu là:
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Câu 15. Cho đường tròn 
[image: image399.wmf]()

C

 ngoại tiếp một tam giác đều 
[image: image400.wmf]ABC

 có cạnh bằng 
[image: image401.wmf]a

, chiều cao 
[image: image402.wmf]AH

. Quay đường tròn 
[image: image403.wmf]()
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 xung quanh trục 
[image: image404.wmf]AH

, ta được một mặt cầu. Thể tích của khối cầu tương ứng là:
A. 
[image: image405.wmf]3
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Câu 16. Cho đường tròn 
[image: image409.wmf]()
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 ngoại tiếp một tam giác đều 
[image: image410.wmf]ABC

 có cạnh bằng 
[image: image411.wmf]a

, chiều cao 
[image: image412.wmf]AH

. Quay đường tròn 
[image: image413.wmf]()
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 xung quanh trục 
[image: image414.wmf]AH

, ta được một mặt cầu. Thể tích của khối cầu tương ứng là:
A. 
[image: image415.wmf]3
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Câu 17. Cho tam giác 
[image: image419.wmf]ABC

 vuông tại 
[image: image420.wmf]A

 có 
[image: image421.wmf]2
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. Quay tam giác vuông này quanh trục 
[image: image423.wmf]AB

, ta được một hình nón đỉnh 
[image: image424.wmf]B

. Gọi 
[image: image425.wmf]1
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 là diện tích toàn phần của hình nón đó và 
[image: image426.wmf]2
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 là diện tích mặt cầu có đường kính 
[image: image427.wmf]AB

. Khi đó, tỉ số 
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 MẶT NÓN

Câu 18. Cho hình nón có thiết diện qua trục là một tam giác đều cạnh 
[image: image433.wmf]2
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, diện tích xung quanh là 
[image: image434.wmf]1
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 và mặt cầu có đường kính bằng chiều cao hình nón, có diện tích 
[image: image435.wmf]2
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. Khẳng định nào sau đây là khẳng định đúng ?
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Câu 19. Cho hình nón có thiết diện qua trục là một tam giác đều cạnh 
[image: image440.wmf]2
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, có thể tích 
[image: image441.wmf]1
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 và hình cầu có đường kính bằng chiều cao hình nón, có thể tích 
[image: image442.wmf]2
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. Khi đó, tỉ số thể tích 
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Câu 20. Tính diện tích xung quanh của hình trụ biết hình trụ có bán kính đáy 
[image: image448.wmf]a

 và đường cao là 
[image: image449.wmf]3

a

.
A. 
[image: image450.wmf]2

2

a

p

.
B. 
[image: image451.wmf]2

23

a

p

.
C. 
[image: image452.wmf]2

a

p

.
D. 
[image: image453.wmf]2

3

a

p

.

Câu 21. Một hình nón có thiết diện qua trục là một tam giác vuông cân có cạnh góc vuông bằng 
[image: image454.wmf]a

. Tính diện tích xung quanh của hình nón.
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Câu 22. Thiết diện đi qua trục của hình nón đỉnh 
[image: image459.wmf]S

 là tam giác vuông cân 
[image: image460.wmf]SAB

 có cạnh cạnh huyền bằng 
[image: image461.wmf]2
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. Diện tích toàn phần 
[image: image462.wmf]tp
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 của hình nón và thể tích 
[image: image463.wmf]V

 của khối nón tương ứng đã cho là
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Câu 23. Cho hình nón tròn xoay có đỉnh là 
[image: image468.wmf]S

, 
[image: image469.wmf]O

 là tâm của đường tròn đáy, đường sinh bằng 
[image: image470.wmf]2
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 và góc giữa đường sinh và mặt phẳng đáy bằng 
[image: image471.wmf]0
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. Diện tích xung quanh 
[image: image472.wmf]xq
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 của hình nón và thể tích 
[image: image473.wmf]V

 của khối nón tương ứng là:
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Câu 24. Một hình nón có đường kính đáy là 
[image: image478.wmf]23
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, góc ở đỉnh  là 
[image: image479.wmf]0
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. Tính thể tích của khối nón đó theo 
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Câu 25. Trong không gian, cho tam giác 
[image: image485.wmf]ABC

 vuông tại
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. Tính độ dài đường sinh l của hình nón, nhận được khi quay tam giác 
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 xung quanh trục 
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MẶT TRỤ

Câu 26. Cho một hình trụ có bán kính đáy 
[image: image495.wmf]R

, chiều cao 
[image: image496.wmf]h

 và thể tích 
[image: image497.wmf]1
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; một hình nón có đáy trùng với một đáy của hình trụ, có đỉnh trùng với tâm đáy còn lại của hình trụ  (hình vẽ bên dưới) và có thể tích 
[image: image498.wmf]2
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Khẳng định nào sau đây là khẳng định đúng ?
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Câu 27. Tính thể tích 
[image: image504.wmf]V

 của khối trụ có bán kính đáy 
[image: image505.wmf]R

, chiều cao là 
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Câu 28. Một hình trụ có bán kính đáy 
[image: image511.wmf]a

, có thiết diện qua trục là một hình vuông. Tính diện tích xung quanh của hình trụ.
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Câu 29. Tính diện tích toàn phần của hình trụ có bán kính đáy 
[image: image516.wmf]a

 và đường cao 
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Câu 30. Tính thể tích của khối trụ biết bán kính đáy của hình trụ đó bằng 
[image: image522.wmf]a

 và thiết diện đi qua trục là một hình vuông.
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Câu 31. Tính thể tích của khối trụ biết chu vi đáy của hình trụ đó bằng 
[image: image527.wmf]6(cm)
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 và thiết diện đi qua trục là một hình chữ nhật có độ dài đường chéo bằng 
[image: image528.wmf]10(cm)

.
A. 
[image: image529.wmf]3

48(cm)

p

.
B. 
[image: image530.wmf]3

24(cm)

p

.
C. 
[image: image531.wmf]3

72(cm)

p

.
D. 
[image: image532.wmf]3

183472(cm)

pp

.
Câu 32. Trong không gian, cho hình chữ nhật 
[image: image533.wmf]ABCD

 có 
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. Gọi M, N  lần lượt là trung điểm của 
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 và 
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. Quay hình chữ nhật đó xung quanh trục MN, ta được một hình trụ. Tính diện tích toàn phần 
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 của hình trụ đó.
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Câu 33. Từ một tấm tôn hình chữ nhật kích thước 50cm x 240cm, người ta làm các thùng đựng nước hình trụ có chiều cao bằng 50cm, theo hai cách sau (xem hình minh họa dưới đây):

[image: image543.png]- [




- Cách 1: Gò tấm tôn ban đầu thành mặt xung quanh của thùng.

- Cách 2: Cắt tấm tôn ban đầu thành hai tấm bằng nhau, rồi gò mỗi tấm đó thành mặt xung quanh của một thùng.

Kí hiệu 
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 là thể tích của thùng gò được theo cách 1 và 
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 là tổng thể tích của hai thùng gò được theo cách 2. Tính tỉ số 
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VẬN DỤNG THẤP

Câu 34. Tính bán kính của mặt cầu ngoại tiếp hình tứ diện đều cạnh 
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Câu 35. Tính bán kính của mặt cầu ngoại tiếp hình chóp tam giác đều 
[image: image556.wmf].
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Câu 36. Tính bán kính của mặt cầu ngoại tiếp hình chóp tứ giác đều có cạnh đáy bằng 
[image: image563.wmf]a

, cạnh bên bằng 
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Câu 37. Cho hình chóp 
[image: image569.wmf].
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 có đáy 
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 là tam giác đều cạnh bằng 1, mặt bên 
[image: image571.wmf]SAB

 là tam giác đều và nằm trong mặt phẳng vuông góc với mặt phẳng đáy. Tính thể tích V của khối cầu ngoại tiếp hình chóp đã cho.
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Câu 38. Một hình lăng trụ tam giác đều có cạnh đáy bằng 
[image: image576.wmf]a

, cạnh bên bằng 
[image: image577.wmf]2
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. Tính bán kính mặt cầu ngoại tiếp hình lăng trụ đó.
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Câu 39. Cho hình trụ có bán kính đáy là 
[image: image582.wmf]R

, thiết diện qua trục là một hình vuông. Tính thể tích khối lăng trụ tứ giác đều nội tiếp trong hình trụ đã cho theo 
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Câu 40. Cho hình trụ có bán kính đáy là 4 cm, một mặt phẳng không vuông góc với đáy và cắt hai mặt đáy theo hai dây cung song song 
[image: image588.wmf],''
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(hình vẽ). Biết diện tích tứ giác 
[image: image590.wmf]''
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 bằng 60 cm2. Tính chiều cao của hình trụ đã cho.
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Câu 41. Cho hình trụ tròn xoay có hai đáy là hai hình tròn 
[image: image595.wmf](
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. Tồn tại dây cung AB thuộc đường tròn 
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 là tam giác đều và mặt phẳng 
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 hợp với mặt phẳng chứa đường tròn 
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. Khi đó, diện tích xung quanh 
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 hình trụ và thể tích 
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Câu 42. Cho một hình trụ tròn xoay và hình vuông
[image: image608.wmf]ABCD
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nằm trên đường tròn đáy thứ nhất của hình trụ, hai đỉnh còn lại nằm trên đường tròn đáy thứ hai của hình trụ. Mặt phẳng 
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 tạo với đáy hình trụ góc
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. Diện tích xung quanh 
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 hình trụ và thể tích 
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 của khối trụ là:
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Câu 43. Cho hình trụ có thiết diện qua trục là hình vuông 
[image: image619.wmf]ABCD
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 với 
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 là đường kính của đường tròn đáy tâm 
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. Gọi 
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 là điểm thuộc cung 
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 sao cho 
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. Khi đó, thể tích 
[image: image626.wmf]V

 của khối tứ diện 
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Câu 44. Một hình nón có chiều cao 
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cm. Một thiết diện đi qua đỉnh có khoảng cách từ tâm của đáy đến mặt phẳng chứa thiết diện là 12cm. Tính diện tích thiết diện đó.
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Câu 45. Cho hình lập phương 
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 có cạnh là 
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. Hãy tính diện tích xung quanh  
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 và thể tích 
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 của khối nón có đỉnh là tâm 
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 của hình vuông 
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 và đáy là hình tròn nội tiếp hình vuông 
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Câu 46. Thiết diện đi qua trục của hình nón đỉnh 
[image: image649.wmf]S

 là một tam giác vuông cân có cạnh cạnh huyền bằng 
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. Kẻ dây cung BC của đường tròn đáy hình nón, sao cho mp 
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 tạo với mặt phẳng chứa đáy hình nón một góc 
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Câu 47. Cho hình nón tròn xoay có đỉnh là 
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, 
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 là tâm của đường tròn đáy, đường sinh bằng 
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 và góc giữa đường sinh và mặt phẳng đáy bằng 
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 là một điểm trên đường cao 
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 của hình nón sao cho tỉ số 
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. Khi đó, diện tích của thiết diện qua 
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 và vuông góc với trục của hình nón là: 
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Câu 48. Cho hình nón đỉnh 
[image: image671.wmf]S

 với đáy là đường tròn tâm 
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 bán kính 
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 là một điểm nằm trên mặt phẳng đáy sao cho 
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 là điểm nằm trên đường tròn 
[image: image677.wmf](;)

OR

 sao cho 
[image: image678.wmf]OAOI

^
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. Khi đó, diện tích xung quanh 
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 của khối nón là:
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Câu 49. Một hình nón đỉnh 
[image: image687.wmf]S

 có bán kính đáy bằng 
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, góc ở đỉnh là 1200. Thiết diện qua đỉnh của hình nón là một tam giác. Diện tích lớn nhất 
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 của thiết điện đó là bao nhiêu ? 
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VẬN DỤNG CAO
Câu 50. Bán kính 
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 của mặt cầu nội tiếp tứ diện đều cạnh 
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Câu 51. Chiều cao của khối trụ có thể tích lớn nhất nội tiếp trong hình cầu có bán kính 
[image: image700.wmf]R
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Câu 52. Cho hình nón có chiều cao 
[image: image705.wmf]h

. Tính chiều cao 
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 của khối trụ có thể tích lớn nhất nội tiếp trong hình nón theo 
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Câu 53. Cho hình nón đỉnh 
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, chiều cao là 
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. Một khối nón khác có đỉnh là tâm của đáy và có đáy là là một thiết diện song song với đáy của hình nón đỉnh 
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 đã cho (hình vẽ). Tính chiều cao 
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 của khối nón này để thể tích của nó lớn nhất, biết 
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Câu 54. Cho một hình nón có bán kính đáy là 
[image: image722.wmf]R

, chiều cao là 
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. Khi đó, thể tích của khối trụ ngoại tiếp hình cầu 
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Câu 55. Trong số các hình trụ có diện tích toàn phần đều bằng 
[image: image730.wmf]S

 thì bán kính 
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 và chiều cao 
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 của khối trụ có thể tích lớn nhất là:
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BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM TỰ RÈN LUYỆN (CÓ HƯỚNG DẪN)

Câu 56. Thiết diện qua trục của một hình nón tròn xoay là một tam giác vuông cân có điện tích bằng 
[image: image737.wmf]2
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. Khi đó thể tích của khối nón bằng:
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Câu 57. Cho hình lập phương ABCD.A'B'C'D' có cạnh bằng 
[image: image742.wmf]a

. Gọi S là diện tích xung quanh của hình trụ có hai đường tròn đáy lần lượt ngoại tiếp các hình vuông ABDC và A'B'C'D'. Khi đó S bằng:
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Câu 58. Một hình lập phương có diện tích mặt chéo bằng 
[image: image747.wmf]2
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. Gọi V là thể tích khối cầu và S là diện tích mặt cầu ngoại tiếp hình lập phương nói trên. Khi đó tích 
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 bằng:
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Câu 59. Cho hình hộp chữ nhật ABCD.A'B'C'D' có 
[image: image753.wmf],3,'5
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. Gọi V là thể tích hình nón sinh ra khi quay tam giác AA'C quanh trục AA'. Khi đó V bằng:
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Câu 60. Một hình trụ có diện tích xung quanh bằng 
[image: image758.wmf]4
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 và có thiết diện qua trục là một hình vuông. Khi đó thể tích khối trụ tương ứng bằng: 
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Câu 61. Tỉ số thể tích của khối lập phương và khối cầu ngoại tiếp khối lập phương đó bằng:  
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Câu 62. Một hình nón có đường sinh  hợp với đáy một góc 
[image: image767.wmf]a

và độ dài đường sinh bằng l. Khi đó diện tích toàn phần của hình nón bằng:
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Câu 63. Cho lăng trụ đều  có tất cả các cạnh đều bằng A. Gọi V là thể tích hình trụ ngoại tiếp khối lăng trụ nói trên. Khi đó V bằng: 
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Câu 64. Cho  hình chóp tam giác đều S.ABC có cạnh đáy bằng a và cạnh bên bằng 
[image: image776.wmf]6

3

a

. Khẳng định nào sau đây sai?

A. Không có mặt cầu ngoại tiếp S.ABC.
B. Mặt cầu ngoại tiếp khối chóp có tâm là trọng tâm tam giác ABC.
C. Mặt cầu ngoại tiếp khối chóp có tâm là trực tâm tam giác ABC.
D. Mặt cầu ngoại tiếp khối chóp có bán kính 
[image: image777.wmf]3
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Câu 65. Một hình nón có bán kính đường tròn đáy bằng A. Thiết diện qua trục của hình nón là một tam giác có góc ở đỉnh bằng 1200. Gọi  V là thể tích khối nón. Khi đó V bằng:
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Câu 66. Trong không gian cho hình vuông ABCD cạnh 
[image: image782.wmf]a

. Gọi I và H lần lượt là trung điểm của các cạnh AB và CD. Khi quay hình vuông đó xung quanh trục IH ta được một hình trụ tròn xoay.Khi đó thể tích khối trụ tương ứng bằng:
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Câu 67. Cho tứ diện S.ABC có đáy ABC là tam giác vuông tại B với AB = 3a, BC = 4a, SA
[image: image787.wmf]()
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, cạnh bên SC tạo với đáy góc 600. Khi đó thể tích khối cầu ngoại tiếp S.ABC là: 
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Câu 68. Cho hình lăng trụ tứ giác đều ABCD.A(B(C(D( có cạnh đáy bằng 
[image: image792.wmf]a

, chiều cao 
[image: image793.wmf]2
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. Biết rằng O( là tâm của A(B(C(D( và (C) là đường tròn nội tiếp đáy ABCD. Diện tích xung quanh của hình nón có đỉnh O( và đáy (C).
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Câu 69. Một hình trụ có hai đáy là hai đường tròn nội tiếp hai mặt của một hình lập phương có cạnh bằng 1. Thể tích của khối trụ đó bằng:
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Câu 70. Cho tứ diện S.ABC có 3 đường thẳng SA, SB, SC vuông góc với nhau từng đôi một, SA = 3, SB = 4, SC = 5. Diện tích mặt cầu ngoại tiếp S.ABC bằng:
A. 
[image: image802.wmf]25

p


B. 
[image: image803.wmf]50
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C. 
[image: image804.wmf]75
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D. 
[image: image805.wmf]100
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Câu 71. Thể tích khối lăng trụ tứ giác đều nội tiếp trong hình trụ có chiều cao h và bán kính đường tròn đáy R bằng:

A. 
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B. 
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C. 
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D. ĐÁP ÁN VÀ HƯỚNG DẪN GIẢI BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM
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II –HƯỚNG DẪN GIẢI

NHẬN BIẾT – THÔNG HIỂU

* MẶT CẦU
Câu 1. Cho một mặt cầu có diện tích là 
[image: image810.wmf]S

, thể tích khối cầu đó là 
[image: image811.wmf]V

. Tính bán kính 
[image: image812.wmf]R

 của mặt cầu.
A. 
[image: image813.wmf]3
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B. 
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D. 
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( Hướng dẫn giải:

Ta có công thức tính diện tích mặt cầu và thể tích hình cầu là:
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Câu 2. Cho mặt cầu 
[image: image820.wmf](;)

SOR

 và điểm 
[image: image821.wmf]A

 cố định với 
[image: image822.wmf]OAd
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. Qua 
[image: image823.wmf]A

, kẻ đường thẳng 
[image: image824.wmf]D

 tiếp xúc với mặt cầu 
[image: image825.wmf](;)

SOR

 tại 
[image: image826.wmf]M

. Công thức nào sau đây được dùng để tính độ dài đoạn thẳng 
[image: image827.wmf]AM
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( Hướng dẫn giải:
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Vì 
[image: image832.wmf]D

 tiếp xúc với 
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 tại 
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 nên 
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 tại 
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Xét tam giác 
[image: image837.wmf]OMA

 vuông tại 
[image: image838.wmf]M

, ta có:
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Câu 3. Một hình hộp chữ nhật có ba kích thước là 
[image: image840.wmf],,
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. Gọi 
[image: image841.wmf]()
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 là mặt cầu đi qua 8 đỉnh của hình hộp chữ nhật đó. Tính diện tích của hình cầu 
[image: image842.wmf]()
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 theo 
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( Hướng dẫn giải:

Đường kính của mặt cầu 
[image: image848.wmf]()
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 chính là đường chéo của hình hộp chữ nhật, nên mặt cầu 
[image: image849.wmf]()
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 có bán kính 
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 . Do đó diện tích mặt cầu 
[image: image851.wmf]()
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 là: 
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Câu 4. Một hình hộp chữ nhật có ba kích thước là 
[image: image853.wmf],,
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. Gọi 
[image: image854.wmf]()

S

 là mặt cầu đi qua 8 đỉnh của hình hộp chữ nhật đó. Tâm của mặt cầu 
[image: image855.wmf]()
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 là
A. một đỉnh bất kì của hình hộp chữ nhật.


B. tâm của một mặt bên của hình hộp chữ nhật.

C. trung điểm của một cạnh của hình hộp chữ nhật.

D. tâm của hình hộp chữ nhật.

( Hướng dẫn giải:

Tâm của hình hộp chữ nhật cách đều 8 đỉnh của hình hộp nên tâm của mặt cầu 
[image: image856.wmf]()

S

 chính là tâm của hình hộp chữ nhật.


[image: image857.png]



Câu 5. Cho mặt cầu 
[image: image858.wmf](;)

SOR

 và đường thẳng 
[image: image859.wmf]D

. Biết khoảng cách từ 
[image: image860.wmf]O

 tới 
[image: image861.wmf]D

 bằng 
[image: image862.wmf]d

. Đường thẳng 
[image: image863.wmf]D

 tiếp xúc với 
[image: image864.wmf](;)

SOR

 khi thỏa mãn điều kiện nào trong các điều kiện sau ?
A. 
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Hướng dẫn giải:
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Đường thẳng 
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 tiếp xúc với 
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 khi 
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Câu 6. Cho đường tròn 
[image: image872.wmf]()
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 và điểm 
[image: image873.wmf]A

 nằm ngoài mặt phẳng chứa 
[image: image874.wmf]()
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. Có tất cả bao nhiêu mặt cầu chứa đường tròn 
[image: image875.wmf]()
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 và đi qua 
[image: image876.wmf]A
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A. 2.
B. 0.
C. 1.
D. vô số.

( Hướng dẫn giải:
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Trên đường tròn 
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 lấy điểm điểm 
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 cố định. Gọi 
[image: image879.wmf]()
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 là mặt phẳng trung trực của 
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 và đường thẳng 
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 là trục của 
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. Gọi 
[image: image883.wmf]I

 giao điểm của 
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 và 
[image: image885.wmf]D

 thì mặt cầu tâm 
[image: image886.wmf]I

 thỏa mãn yêu cầu đề bài.

Ta sẽ chứng minh tâm 
[image: image887.wmf]I

 là duy nhất. Giả sử 
[image: image888.wmf]M

 là điểm bất kì khác nằm trên đường tròn 
[image: image889.wmf]()
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, gọi 
[image: image890.wmf](')

a

 là mặt phẳng trung trực của 
[image: image891.wmf]AM

 và 
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 thì mặt cầu tâm tâm 
[image: image893.wmf]'
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 thuộc mặt phẳng trung trực 
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 của 
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 nên 
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Từ đó suy ra 
[image: image900.wmf]'
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Câu 7. Cho hai điểm 
[image: image901.wmf],
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 phân biệt. Tập hợp tâm những mặt cầu đi qua 
[image: image902.wmf]A

 và 
[image: image903.wmf]B

 là

A. mặt phẳng trung trực của đoạn thẳng 
[image: image904.wmf]AB

.
B. đường thẳng trung trực của 
[image: image905.wmf]AB
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C. mặt phẳng song song với đường thẳng 
[image: image906.wmf]AB
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D. trung điểm của đoạn thẳng 
[image: image907.wmf]AB
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( Hướng dẫn giải:

Gọi 
[image: image908.wmf]I

 là tâm mặt cầu đi qua hai điểm 
[image: image909.wmf],
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 cố định và phân biệt thì ta luôn có 
[image: image910.wmf]IAIB
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. Do đó 
[image: image911.wmf]I

 thuộc mặt phẳng trung trực của đoạn 
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Câu 8. Cho mặt cầu 
[image: image913.wmf](;)

SOR

 và mặt phẳng 
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. Biết khoảng cách từ 
[image: image915.wmf]O

 tới 
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 bằng 
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. Nếu 
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 thì giao tuyến của mặt phẳng 
[image: image919.wmf]()
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 với mặt cầu 
[image: image920.wmf](;)
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là đường tròn có bán kính bằng bao nhiêu?
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( Hướng dẫn giải:

Gọi 
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 là hình chiếu của 
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 lên 
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 và 
[image: image928.wmf]M

 là điểm thuộc đường giao tuyến của 
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 và mặt cầu 
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. Xét tam giác 
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 vuông tại 
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Câu 9. Từ điểm 
[image: image936.wmf]M

 nằm ngoài mặt cầu 
[image: image937.wmf](;)

SOR

 có thể kẻ được bao nhiêu tiếp tuyến với mặt cầu ? 

A. Vô số.
B. 0.
C. 1.
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( Hướng dẫn giải:
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 là mặt phẳng chứa đường thẳng 
[image: image939.wmf]MO

 thì dễ dàng thấy rằng mp
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 luôn cắt mặt cầu 
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 theo giao tuyến là đường tròn 
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 có tâm 
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. Trong mp
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 ta luôn kẻ được 2 tiếp tuyến 
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 với đường tròn 
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. Hai tiếp tuyến này cũng chính là tiếp tuyến với mặt cầu 
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 chứa đường thẳng 
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 cắt mặt cầu 
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 theo các giao tuyến là đường tròn 
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 khác nhau nên cũng có vô số tiếp tuyến với mặt cầu được kẻ từ điểm 
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 nằm ngoài mặt cầu. 

Câu 10. Một đường thẳng 
[image: image956.wmf]d

 thay đổi qua 
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 và tiếp xúc với mặt cầu 
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 tại 
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. Gọi 
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 là hình chiếu của 
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 lên đường thẳng 
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. 
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 thuộc mặt phẳng nào trong những mặt phẳng sau đây?
A. Mặt phẳng qua 
[image: image964.wmf]H

 và vuông góc với 
[image: image965.wmf]OA
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B. Mặt phẳng trung trực của 
[image: image966.wmf]OA
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C. Mặt phẳng qua 
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 và vuông góc với 
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D. Mặt phẳng qua 
[image: image969.wmf]A

 và vuông góc với 
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.

( Hướng dẫn giải:
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 Do đó 
[image: image976.wmf]H

 cố định. Vậy 
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 thuộc mặt phẳng vuông góc với 
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 tại 
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Câu 11. Một đường thẳng thay đổi 
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 qua 
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 và tiếp xúc với mặt cầu 
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Trong mặt phẳng 
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Câu 12. Thể tích của một khối cầu là 
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( Hướng dẫn giải:
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Câu 13. Khinh khí cầu của nhà Mông–gôn–fie (Montgolfier) (người Pháp) phát minh ra khinh khí cầu dùng khí nóng. Coi khinh khí cầu này là một mặt cầu có đường kính 11m thì diện tích của mặt khinh khí cầu là bao nhiêu?  (lấy 
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 và làm tròn kết quả đến chữ số thập phân thứ hai).
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[image: image1011.wmf]222

22

.11379,94(m)

7

Sd

p

===

.

Câu 14. Cho hình lập phương 
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 có độ dài mỗi cạnh là 
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. Gọi O là tâm mặt cầu đi qua 8 đỉnh của hình lập phương. Khi đó, diện tích 
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Câu 15. Cho đường tròn 
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Bán kính mặt cầu được tạo thành khi quay đường tròn 
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Câu 16. Cho đường tròn 
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 có cạnh bằng 
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Câu 17. Cho tam giác 
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* MẶT NÓN

Câu 18. Cho hình nón có thiết diện qua trục là một tam giác đều cạnh 
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Câu 19. Cho hình nón có thiết diện qua trục là một tam giác đều cạnh 
[image: image1106.wmf]2

a

, có thể tích 
[image: image1107.wmf]1

V

 và hình cầu có đường kính bằng chiều cao hình nón, có thể tích 
[image: image1108.wmf]2

V

. Khi đó, tỉ số thể tích 
[image: image1109.wmf]1

2

V

V

 bằng bao nhiêu? 
A. 
[image: image1110.wmf]1

2

2

3

V

V

=

.
B. 
[image: image1111.wmf]1

2

1

V

V

=

.
C. 
[image: image1112.wmf]1

2

1

2

V

V

=

.
D. 
[image: image1113.wmf]1

2

1

3

V

V

=

.

[image: image1987.emf]2a

a

O

G

G'

C

B

A

B'

A'

C'

( Hướng dẫn giải:
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Câu 20. Tính diện tích xung quanh của hình trụ biết hình trụ có bán kính đáy 
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Một hình nón có thiết diện qua trục là một tam giác vuông cân có cạnh góc vuông bằng 
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A. 
[image: image1130.wmf]2

2

4

a

p

.
B. 
[image: image1131.wmf]2

2

2

a

p

.
C. 
[image: image1132.wmf]2

2

a

p

.
D. 
[image: image1133.wmf]2

22

3

a

p

.

[image: image1988.emf]R

2R

O

D

B

C

A

C'

B'

O'

D'

A'

( Hướng dẫn giải:

Thiết diện qua trục là một tam giác vuông cạnh 
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Thiết diện đi qua trục của hình nón đỉnh 
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Cho một hình trụ có bán kính đáy 
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Hình trụ có bán kính đáy 
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Một hình trụ có bán kính đáy 
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Tính diện tích toàn phần của hình trụ có bán kính đáy 
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Tính thể tích của khối trụ biết bán kính đáy của hình trụ đó bằng 
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Theo bài ra thiết diện qua trục của hình trụ là hình vuông nên hình trụ có bán kính đáy là 
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Tính thể tích của khối trụ biết chu vi đáy của hình trụ đó bằng 
[image: image1254.wmf]6(cm)

p

 và thiết diện đi qua trục là một hình chữ nhật có độ dài đường chéo bằng 
[image: image1255.wmf]10(cm)

.
A. 
[image: image1256.wmf]3

48(cm)

p

.
B. 
[image: image1257.wmf]3

24(cm)

p

.
C. 
[image: image1258.wmf]3

72(cm)

p

.
D. 
[image: image1259.wmf]3

183472(cm)

pp

.
( Hướng dẫn giải:

Gọi 
[image: image1260.wmf],'

OO

 là hai tâm của đáy hình trụ và thiết diện qua trục là hình chữ nhật 
[image: image1261.wmf]ABCD

. 

[image: image1996.emf]O

A

B

S

M

Do chu vi đáy của hình trụ đó bằng 
[image: image1262.wmf]6(cm)

p

 nên bán kính đáy của hình trụ là 
[image: image1263.wmf]6

3(cm)

22

C

R

p

pp

===

.

Vì thiết diện đi qua trục là một hình chữ nhật ABCD có 
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Hình trụ đã cho có chiều cao là 
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Từ một tấm tôn hình chữ nhật kích thước 50cm x 240cm, người ta làm các thùng đựng nước hình trụ có chiều cao bằng 50cm, theo hai cách sau (xem hình minh họa dưới đây):

[image: image1282.png]- [




- Cách 1: Gò tấm tôn ban đầu thành mặt xung quanh của thùng.

- Cách 2: Cắt tấm tôn ban đầu thành hai tấm bằng nhau, rồi gò mỗi tấm đó thành mặt xung quanh của một thùng.
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 lần lượt là bán kính đáy của mỗi thùng đựng nước hình trụ được làm theo cách 1 và cách 2. 
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 (vì cắt tấm tôn ban đầu thành hai tấm bằng nhau nên 
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VẬN DỤNG THẤP

Tính bán kính của mặt cầu ngoại tiếp hình tứ diện đều cạnh 
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Tính bán kính của mặt cầu ngoại tiếp hình chóp tam giác đều 
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Tính bán kính của mặt cầu ngoại tiếp hình chóp tứ giác đều có cạnh đáy bằng 
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Một hình lăng trụ tam giác đều có cạnh đáy bằng 
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Một hình nón đỉnh 
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Bán kính 
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 của mặt cầu nội tiếp tứ diện đều cạnh 
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Mỗi hình tứ diện đỉnh 
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Chiều cao của khối trụ có thể tích lớn nhất nội tiếp trong hình cầu có bán kính 
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Dựa vào BBT, ta thấy thể tích khối trụ lớn nhất khi chiều cao của khối trụ là 
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Cho hình nón có chiều cao 
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. Tính chiều cao 
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 của khối trụ có thể tích lớn nhất nội tiếp trong hình nón theo 
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Gọi 
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[image: image1740.wmf]O

 là đỉnh của hình nón, 
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Bảng biến thiên:
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Dựa vào BBT, ta thấy thể tích khối trụ lớn nhất khi chiều cao của khối trụ là 
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Cho hình nón đỉnh 
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, chiều cao là 
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. Một khối nón khác có đỉnh là tâm của đáy và có đáy là là một thiết diện song song với đáy của hình nón đỉnh 
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 của khối nón này để thể tích của nó lớn nhất, biết 
[image: image1765.wmf]0

xh

<<

.

[image: image1766.emf]h

x

O


A. 
[image: image1767.wmf]3

h

x

=

.
B. 
[image: image1768.wmf]3

xh

=

.
C. 
[image: image1769.wmf]2

3

h

x

=

.
D. 
[image: image1770.wmf]3

3

h

x

=

.

( Hướng dẫn giải:

Từ hình vẽ ta có 
[image: image1771.wmf]()

JBOJhxRhx

JB

IAOIhh

--

==Þ=

.

Thể tích khối nón cần tìm là: 
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Dựa vào BBT, ta thấy thể tích khối nón cần tìm lớn nhất khi chiều cao của nó là 
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Cho một hình nón có bán kính đáy là 
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Giả sử hình nón có đỉnh 
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Thể tích khối trụ cần tìm là: 
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Trong số các hình trụ có diện tích toàn phần đều bằng 
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[image: image1809.wmf]V

, diện tích toàn phần của hình trụ là 
[image: image1810.wmf]S

.

Ta có: 
[image: image1811.wmf]2

2

22

dayxq

SSSRRh

pp

=+=+

. Từ đó suy ra:


[image: image1812.wmf]2

222

3

2

3

22224

Cauchy

SSVVVV

RRhRR

RRR

pppppp

=+Û=+=++

³

 hay 
[image: image1813.wmf]3

23

2

27

4254

VSS

V

ppp

æö

£Û£

ç÷

èø

.

Vậy 
[image: image1814.wmf]3

max

54

S

V

p

=

. Dấu “=” xảy ra 
[image: image1815.wmf]Û

 
[image: image1816.wmf]2

2

222

VRhRh

R

RR

p

pp

===

 hay 
[image: image1817.wmf]2

hR

=

.

Khi đó 
[image: image1818.wmf]2

6

6

S

SRR

p

p

=Þ=

  và 
[image: image1819.wmf]22

6

S

hR

p

==

.

BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM TỰ RÈN LUYỆN (CÓ HƯỚNG DẪN)

Thiết diện qua trục của một hình nón tròn xoay là một tam giác vuông cân có điện tích bằng 
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Cho hình lập phương ABCD.A'B'C'D' có cạnh bằng 
[image: image1828.wmf]a
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 Chọn B.
Một hình lập phương có diện tích mặt chéo bằng 
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Cho hình hộp chữ nhật ABCD.A'B'C'D' có 
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. Gọi V là thể tích hình nón sinh ra khi quay tam giác AA'C quanh trục AA'. Khi đó V bằng:
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Một hình trụ có diện tích xung quanh bằng 
[image: image1860.wmf]4
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 và có thiết diện qua trục là một hình vuông. Khi đó thể tích khối trụ tương ứng bằng: 
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+) Thiết diện qua trục là hình vuông 
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 Chọn A.
Tỉ số thể tích của khối lập phương và khối cầu ngoại tiếp khối lập phương đó bằng:  
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+) Thể tích khối lập phương 
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 Bán kính mặt cầu ngoại tiếp khối lập phương là 
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 Chọn D
Một hình nón có đường sinh  hợp với đáy một góc 
[image: image1877.wmf]a

và độ dài đường sinh bằng l. Khi đó diện tích toàn phần của hình nón bằng:

A. 
[image: image1878.wmf]22

2cos.cos

2

tp

Sl

a

pa

=


B. 
[image: image1879.wmf]22

2cos.sin

2

tp

Sl

a

pa

=




C. 
[image: image1880.wmf]22

cos.cos

2

tp

Sl

a

pa

=



D. 
[image: image1881.wmf]22

1

cos.cos

22

tp

Sl

a

pa

=


Hướng dẫn giải

+) Ta có: 
[image: image1882.wmf]coscos

r

rl

l

aa

=Þ=


+) 
[image: image1883.wmf]2222222

coscoscos(1cos)2coscos

2

TPXQ

Đ

SSSrlrllll

a

pppapapaapa

=+=+=+=+=


+) Vậy chọn A.
Cho lăng trụ đều  có tất cả các cạnh đều bằng A. Gọi V là thể tích hình trụ ngoại tiếp khối lăng trụ nói trên. Khi đó V bằng: 
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Hướng dẫn giải

+) Gọi I, G lần lượt là trung điểm BC và trọng tâm tam giác ABC.
 +) Tam giác ABC đều 
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Chọn B.
Cho  hình chóp tam giác đều S.ABC có cạnh đáy bằng a và cạnh bên bằng 
[image: image1891.wmf]6
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. Khẳng định nào sau đây sai?

A. Không có mặt cầu ngoại tiếp S.ABC.
B. Mặt cầu ngoại tiếp khối chóp có tâm là trọng tâm tam giác ABC.
C. Mặt cầu ngoại tiếp khối chóp có tâm là trực tâm tam giác ABC.
D. Mặt cầu ngoại tiếp khối chóp có bán kính 
[image: image1892.wmf]3
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Một hình nón có bán kính đường tròn đáy bằng A. Thiết diện qua trục của hình nón là một tam giác có góc ở đỉnh bằng 1200. Gọi  V là thể tích khối nón. Khi đó V bằng:
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 Chọn C.
Trong không gian cho hình vuông ABCD cạnh 
[image: image1900.wmf]a

. Gọi I và H lần lượt là trung điểm của các cạnh AB và CD. Khi quay hình vuông đó xung quanh trục IH ta được một hình trụ tròn xoay.Khi đó thể tích khối trụ tương ứng bằng:
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Cho tứ diện S.ABC có đáy ABC là tam giác vuông tại B với AB = 3a, BC = 4a, SA
[image: image1907.wmf]()
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, cạnh bên SC tạo với đáy góc 600. Khi đó thể tích khối cầu ngoại tiếp S.ABC là: 
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 Tâm mặt cầu ngoại tiếp khối chóp S.ABC là trung điểm đoạn SC.
+) Ta có: AC 
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Chọn D.
Cho hình lăng trụ tứ giác đều ABCD.A(B(C(D( có cạnh đáy bằng 
[image: image1917.wmf]a

, chiều cao 
[image: image1918.wmf]2
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. Biết rằng O( là tâm của A(B(C(D( và (C) là đường tròn nội tiếp đáy ABCD. Diện tích xung quanh của hình nón có đỉnh O( và đáy (C).
A. 
[image: image1919.wmf]2

3

2

xq

a

S

p

=


B. 
[image: image1920.wmf]2

5

2

xq

a

S

p

=


C. 
[image: image1921.wmf]2

2

xq

a

S

p

=


D.
[image: image1922.wmf]2

32

2

xq

a

S

p

=

 

Hướng dẫn giải

+) ABCD.A'B'C'D' là lăng trụ tứ giác đều 
[image: image1923.wmf]Þ

 đáy ABCD là hình vuông. Khi đó bán kính đường tròn ngoại tiếp đáy là r = 
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Chọn A.
Một hình trụ có hai đáy là hai đường tròn nội tiếp hai mặt của một hình lập phương có cạnh bằng 1. Thể tích của khối trụ đó bằng:

A. 
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+) Độ dài đường sinh = độ dài cạnh của hình lập phương 
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Chọn A.
Cho tứ diện S.ABC có 3 đường thẳng SA, SB, SC vuông góc với nhau từng đôi một, SA = 3, SB = 4, SC = 5. Diện tích mặt cầu ngoại tiếp S.ABC bằng:
A. 
[image: image1936.wmf]25
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+) Tam giác SBC vuông tại S nên từ trung điểm I của cạnh BC ta vẽ đường thẳng (d) vuông góc với (SBC) (tức là d // SA), khi đó d chính là trục đường tròn ngoại tiếp tam giác SBC.
+) Trong mp được xác định bởi 2 đường thẳng song song d và SA ta dựng đường trung trực của SA cắt d tại J. Khi đó J chính là tâm mặt cầu ngoại tiếp SABC
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Chọn B
Thể tích khối lăng trụ tứ giác đều nội tiếp trong hình trụ có chiều cao h và bán kính đường tròn đáy R bằng:
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+) Tính AB: Ta có tam giác OAB vuông cân tại O nên AB 
[image: image1948.wmf]22

OAR

==
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